
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

 

- Tên khóa  đào tạo: Đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh 

học cấp III. 

- Thời gian: Từ ngày 20/08/2026 đến ngày 23/08/2026. 

- Địa điểm tổ chức: Hà Nội    

- Tổng số học viên: 39. 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác 

1.   
NGUYỄN NGỌC THẮNG 09/07/2002 CÔNG TY TNHH THÚ Y VAKSINDO 

VIỆT NAM 

2.   
HÀ NGỌC TUẤN ANH 12/04/2003 CÔNG TY TNHH THÚ Y VAKSINDO 

VIỆT NAM 

3.   
VŨ THỊ HỒNG NHUNG 26/12/1996 CÔNG TY TNHH THÚ Y VAKSINDO 

VIỆT NAM 

4.   
ĐẶNG NAM TRUNG 04/11/1997 CÔNG TY TNHH THÚ Y VAKSINDO 

VIỆT NAM 

5.   
VŨ QUANG TÙNG 16/12/2001 CÔNG TY TNHH THÚ Y VAKSINDO 

VIỆT NAM 

6.   
TRƯƠNG QUỐC ĐẠT 10/08/1993 CÔNG TY TNHH THÚ Y VAKSINDO 

VIỆT NAM 

7.   
NGUYỄN NGỌC CHINH 17/01/1982 CÔNG TY TNHH THÚ Y VAKSINDO 

VIỆT NAM 

8.   
NGUYỄN LAN PHƯƠNG 25/12/1999 CÔNG TY TNHH THÚ Y VAKSINDO 

VIỆT NAM 

9.   
NGUYỄN QUANG ĐỨC 12/09/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDION ANIMAL 

HEALTH 

10.   
NGUYỄN VIẾT BẮC 13/07/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDION ANIMAL 

HEALTH 

11.   
NGUYỄN HỮU ĐẠI 27/12/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDION ANIMAL 

HEALTH 

12.   
NGUYỄN QUỐC HUY 28/02/2000 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDION ANIMAL 

HEALTH 

13.   
HOÀNG VĂN TUYẾN 28/04/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDION ANIMAL 

HEALTH 

14.   
NGUYỄN THANH PHONG 27/03/2001 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDION ANIMAL 

HEALTH 

15.   
LÊ QUANG HUY 24/02/1987 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDION ANIMAL 

HEALTH 
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16.   
HOÀNG THỊ NGỌC ANH 20/03/1996 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THÚ Y 

DACOVET 

17.   
VŨ THỊ HÒA 28/02/1999 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THÚ Y 

DACOVET 

18.   
NGỌ THỊ MINH ANH 17/08/2000 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THÚ Y 

DACOVET 

19.   
NGUYỄN TUẤN NAM 08/02/1986 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GOOVET 

20.   
HOÀNG MỸ HÀ 24/02/1999 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GOOVET 

21.   
NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG 10/04/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GOOVET 

22.   
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 23/04/2002 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GOOVET 

23.   NGUYỄN THỊ TRANG 09/10/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN AVAC VIỆT NAM 

24.   
PHẠM THỊ LAN ANH 05/11/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN AVAC VIỆT NAM 

25.   PHẠM PHƯƠNG NAM 05/01/1999 CÔNG TY CỔ PHẦN AVAC VIỆT NAM 

26.   
CHU THỊ QUÝ 08/08/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN AVAC VIỆT NAM 

27.   BÙI THỊ THẮM 04/03/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN AVAC VIỆT NAM 

28.   
TRẦN THỊ CẨM VÂN 13/10/2001 CÔNG TY CỔ PHẦN AVAC VIỆT NAM 

29.   LƯU THỊ BÌNH 22/08/1987 CÔNG TY CỔ PHẦN AVAC VIỆT NAM 

30.   
NGUYỄN MINH CHIẾN 04/10/1997 CÔNG TY TNHH DƯỢC HANVET 

31.    DƯƠNG THỊ LƯƠNG 15/04/1993 CÔNG TY TNHH DƯỢC HANVET 

32.   NGUYỄN THỊ HƯƠNG 29/06/1988 CÔNG TY TNHH DƯỢC HANVET 

33.   DƯƠNG MAI HƯƠNG 02/07/2002 CÔNG TY TNHH DƯỢC HANVET 

34.   
VŨ THỊ HÀ 01/08/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y 

TRUNG ƯƠNG 5 

35.   
TRẦN THỊ YẾN 07/03/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y 

TRUNG ƯƠNG 5 

36.   
VŨ DUY LONG 28/09/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y 

TRUNG ƯƠNG 5 

37.   
CẤN THỊ THÙY LINH 23/03/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y 

TRUNG ƯƠNG 5 

38.   
TRẦN THỊ NHUẬN 14/07/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y 

TRUNG ƯƠNG 5 

39.   
PHAN KIM XUYẾN 13/09/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y 

TRUNG ƯƠNG 5 

 


